
STT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Ngành Chuyên ngành

1 Lê Thị Oanh 07/01/1979  Thanh Hóa  Toán ứng dụng 
Lý thuyết xác suất và 

TKTH

2 Nguyễn Thị Lan Hương 29/12/1979  Thái Nguyên  Toán học Toán giải tích

3 Lý Thị Thu Hà 23/08/1980  Hải Dương Khoa học môi  trường Môi trường đất và nước

4 Trần Thị Lệ Quyên 06/12/1984  Phú Thọ Sinh học Vi sinh vật học

5 Phạm Thế An 12/01/1997  Hà Nội Vật lý học Vật lý nhiệt

6 Hồ Phi Tứ 02/10/1980  Nghệ An Toán ứng dụng Toán ứng dụng

7 Nguyễn Đặng Tuyên 25/12/1984  Thái Bình  Toán học Toán giải tích

8 Lê Đình Nam 28/01/1977 Thanh Hóa
Quản lý tài nguyên và 

môi trường

Quản lí tài nguyên và 

môi trường

9 Đinh Thị Thúy Hằng 03/04/1984 Hải Phòng Hóa học Hóa môi trường

10 Nguyễn Linh Chi 14/08/1991 Hà Nội Khoa học môi trường Khoa học môi trường

11 Lê Thị Dung 20/10/1984 Thanh Hóa Hóa học Hóa môi trường

12 Lê Lan Phương 14/3/1987 Bắc Ninh Sinh học Nhân chủng học

13 Nguyễn Long Tuyên 13/02/1980 Phú Thọ Vật lý học Vật lí chất rắn

14 Đỗ Thu Hà 01/05/1986 Hải Dương Vật lý học 
Vật lí lí thuyết và vật lí 

toán

Danh sách gồm 14 người./.
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